THỊ GIÁC MÁY VÀ ẢNH SỐ
Con người thu nhận thông tin qua các giác quan, trong đó thị giác đóng vai trò quan trọng nhất. Những năm trở lại đây với sự phát triển của phần cứng máy tính, thị giác máy và đồ hoạ đó phát triển một cách mạnh mẽ và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Thị giác máy và đồ hoạ đóng một vai trò quan trọng trong tương tác người máy.
Quá trình xử lý được xem như là quá trình thao tác ảnh đầu vào nhằm cho ra kết quả mong muốn. Kết quả đầu ra của một quá trình thị giác máy có thể là một ảnh “tốt hơn” hoặc một thông tin về ảnh đó.
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Hình 1.  Quá trình xử lý ảnh

Ảnh có thể xem là tập hợp các điểm ảnh và mỗi điểm ảnh được xem như là đặc trưng cường độ sáng hay một dấu hiệu nào đó tại một vị trí nào đó của đối tượng trong không gian và nó có thể xem như một hàm n biến P(c1, c2,..., cn). Do đó, ảnh trong thị giác máy có thể xem như ảnh n chiều.
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Hình 2.  Các bước cơ bản trong một hệ thống thị giác máy
1.1.1. [bookmark: _Toc399355593][bookmark: _Toc399356075][bookmark: _Toc399358330][bookmark: _Toc399359223][bookmark: _Toc399360789][bookmark: _Toc399583091]Một số khái niệm
· Điểm ảnh và ảnh
Gốc của ảnh (ảnh tự nhiên) là ảnh liên tục về không gian và độ sáng. Để xử lý bằng máy tính (số), ảnh cần phải được số hóa. Số hóa ảnh là sự biến đổi gần đúng môt ảnh liên tục thành một tập điểm phù hợp với ảnh thật về vị trí (không gian) và độ sáng (mức xám). Khoảng cách giữa các điểm ảnh đó được thiết lập sao cho mắt người không phân biệt được ranh giới giữa chúng. Mỗi một điểm như vậy gọi là điểm ảnh (pixel). 
· Độ phân giải của ảnh
Độ phân giải (Resolution) là mật độ điểm ảnh được ấn định trên một ảnh số được hiển thị. Theo định nghĩa, khoảng cách giữa các điểm ảnh phải được chọn sao cho mắt người vẫn thấy được sự lien tục của ảnh. Việc lựa chọn khoảng cách thích hợp tạo nên một mật độ phân bổ, đó chính là độ phân giải và được phân bố theo trục x và y trong không gian hai chiều.
· Mức xám của ảnh (Gray level)
Là kết quả của sự biến đổi tương ứng một giá trị độ sáng của một điểm ảnh với một giá trị nguyên dương. Thông thường nó xác định trong khoảng  0…255. Tùy thuộc vào giá trị xám mà mỗi điểm ảnh được biểu diễn trên 1, 4, 8, 24 hay 32 bit.
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Là tập hợp hữu hạn các điểm ảnh. Ảnh có thể được biểu diễn dưới dạng một ma trận 2 chiều, mỗi phần tử của ma trận tương ứng với một điểm ảnh. Mỗi phần tử này được gọi là một pixel (picture element). 
Ảnh có thể được định nghĩa là một hàm 2 chiều f(x, y), trong đó x và y là các tọa độ trong không gian (spatial) hoặc mặt phẳng (plane), và độ lớn (amplitude) của hàm f được gọi là độ sáng (intensity) hay độ xám (gray level) của ảnh tại điểm đó. Ảnh số chỉ là một ma trận 2 chiều, và việc xử lý chúng chỉ là những thao tác trên ma trận này sao cho ra kết quả hợp lý.
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Hình 3.  Biểu diễn ảnh số bằng ma trận 2 chiều
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Tùy theo giá trị dùng để biểu diễn điểm ảnh mà người ta phân ra 3 loại ảnh chính:
· Ảnh nhị phân (binary image)
Giá trị mỗi điểm ảnh là 0 hoặc 1, nghĩa là trắng hoặc đen. Trong thực tế khi xử lý trên máy tính thì người ta dùng ảnh xám (xem khái niệm bên dưới) để biểu diễn ảnh nhị phân và lúc này 2 giá trị là 0 hoặc 255.
· Ảnh xám (Grayscale)
Ảnh xám hay còn gọi là ảnh đơn sắc (monochromatic), là ảnh mà tại mỗi điểm ảnh có một giá trị mức xám. Ảnh 8 mức xám sẽ có giá trị mỗi điểm ảnh nằm trong đoạn [0, 7]. Ảnh 256 mức xám sẽ có giá trị mỗi điểm ảnh nằm trong đoạn [0, 255].
[image: ]
Hình 4.  Thang màu xám
Giá trị điểm ảnh = 0 nghĩa là điểm ảnh đó tối (đen), giá trị điểm ảnh lớn nhất nghĩa là điểm ảnh đó trắng. Nói cách khác, giá trị mỗi điểm ảnh càng lớn thì điểm ảnh đó càng sáng. Cường độ sáng được tính theo công thức (chuyển đổi từ RGB sang grayscale): độ sáng = 0.2989R + 0.5870G + 01.1140B. Các hệ số có thể được làm tròn thành 0.3, 0.59  và 0.11.
· Ảnh màu (Color image)
Ảnh màu là ảnh mà tại mỗi điểm là một cấu trúc gồm nhiều kênh màu khác nhau (thường là 3 kênh màu). Cũng như ảnh xám, mỗi kênh màu trong ảnh màu có thể được mã hoá n bit cho mỗi kênh. Như vậy 1 pixel sẽ được mã hoá bởi 3*n bit. Do đó dung lượng ảnh màu sẽ lớn hơn 3 lần so với ảnh xám có cùng mức mã hoá.
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Hình 5. Ví dụ về việc chia ảnh màu RBG thành các kênh màu và ảnh xám tương đương của mỗi kênh màu.
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